
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Lê Quý Đôn Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

STT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Trường TH đã học

1 Lê Nhật Trường 11/02/2010 Nam Phường Xuân Thanh TH Trần phú

2 Trần Dương Đạt 24/12/2010 Nam Phường Xuân Hoà TH Trần phú

3 Trần Dương An 20/02/2009 Nam Phường Xuân Hoà TH Trần phú

4 Nguyễn Quốc Hiếu 30/08/2010 Nam Phường Xuân Trung TH Trần phú

5 Nguyễn Trung Nam 05/06/2010 Nam Phường Xuân Thanh TH Trần phú

6 Hồ Gia Phúc 12/12/2010 Nam Phường Xuân Bình TH Trần phú

7 PHAN TRẦN GIA MẪN 18/07/2010 Nữ Phường Xuân Hoà TH Trần phú

8 Phan Nguyễn Bảo Trân 06/12/2010 Nữ Phường Xuân Thanh TH Trần phú

9 Nguyễn Trường Thịnh 04/06/2010 Nam Phường Xuân Trung TH Trần phú

10 Doãn Ngọc Yến Nhi 11/03/2010 Nữ Phường Bảo Vinh TH Trần phú

11 Nguyễn Tiến Đạt 03/02/2010 Nam Phường Xuân Thanh TH Trần phú

12 Phạm Bảo Nam 01/03/2010 Nam Phường Bảo Vinh TH Trần phú

13 HOÀNG QUỲNH NHƯ 27/07/2010 Nữ Phường Xuân Trung TH Trần phú

14 Nguyễn Huy Đức Anh 14/05/2010 Nam Phường Xuân Hoà TH Trần phú

15 Lê Anh Quân 15/07/2008 Nam Xã Bàu Trâm TH Trần phú

16 Phạm Thanh Trà 16/03/2010 Nữ Xã Bàu Trâm TH Trần phú

17 Huỳnh Ngọc Hoài An 09/02/2010 Nữ Phường Xuân Trung TH Trần phú

18 Võ Đình Bảo Lợi 07/08/2010 Nam Phường Xuân Thanh TH Trần phú

19 Huỳnh Đại Phước 19/12/2010 Nam Phường Xuân Bình TH Trần phú

20 Phạm Minh Phát 12/04/2010 Nam Phường Xuân Thanh TH Trần phú

21 Đỗ Đình Kiên 28/04/2010 Nam Phường Xuân Thanh TH Trần phú

22 Trịnh Tiến Đạt 16/10/2010 Nam Phường Xuân Thanh TH Trần phú

23 Bùi Thanh Xuân 20/11/2010 Nam Phường Xuân Thanh TH Trần phú

24 Đỗ Thị Thanh Trúc 06/11/2010 Nữ Phường Xuân Trung TH Trần phú

25 Nguyễn Hữu Nhân 27/07/2010 Nam Phường Suối Tre TH Trần phú

26 Phạm  Nguyễn  Ngọc  Hân 09/08/2010 Nữ Phường Xuân Hoà TH Trần phú

27 Lê Nguyễn Thanh Trúc 06/09/2010 Nữ Phường Xuân Thanh TH Trần phú

28 Nguyễn Hoàng Nhật Hưng 08/07/2010 Nam Phường Xuân Lập TH Trần phú
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